
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VINH THANH 

 

Số: 57/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vinh Thanh, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc sử dụng ứng dụng Huế - S để tiến hành cập nhật thông tin  

khai báo y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 
 

 

Căn cứ Công văn số 2685/UBND-TCngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn 

dân cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; Công văn số 

318/UBND-VP ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, về việc 

triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toán dân cho cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan nhà nước; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Ngọc 

Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh trong phiên họp trực tuyến ngày 08/4/2020 về việc 

khai báo y tế toàn dân cho tất cả những người có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

UBND xã xây dựng kế hoạch sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe cho 

nhân dân với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Nhằm đảm bảo thống nhất việc khai báo y tế toàn dân, cập nhật số liệu 

chính xác, phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thu thập 

số liệu nhằm triển khai các giải pháp chăm sóc y tế đối với người cao tuổi, 

người có bệnh nền trong thời gian tới.  

2. Yêu cầu 

Các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 và các 

ban ngành, đoàn thể, các cán bộ không chuyên trách trên địa bàn xã sử dụng 

Hue - S để tiến hành cập nhật thông tin khai báo y tế, khuyến khích cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước khai báo cho 

toàn bộ người thân trong gia đình (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con 

theo hộ gia đình) 

Địa chỉ tải phiên bản Hue-S có chức năng khai báo y tế toàn dân và hướng 

dẫn cài đặt được cập nhật tại địa chỉ http://huecity.vn/yttd.Đường dây nóng hỗ 

trợ: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh: 08.1757.1575. 

II. QUI MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Qui mô 

http://huecity.vn/yttd
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- UBND xã huy động tất cả các cán bộ, công chức, các giáo viên của 4 

trường học (có danh sách phân công cụ thể) trên địa bàn xã chia ra thành nhiều 

tổ (tùy địa bàn thôn) đi lần lượt từng thôn để giúp nhân dân khai báo y tế trên 

phần mềm qua ứng dụng điện thoại. 

Các cán bộ, công chức có trách nhiệm kê khai cho gia đình người thân của 

mình như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em của mình để giảm tải cho đoàn và tổ đi 

kê khai. 

Dự kiến khai báo toàn bộ địa bàn trong trong 3 ngày, mỗi ngày khai báo y 

tế 2 thôn (3 ngày khai báo hết 6 thôn). Các trưởng đoàn được phân công phụ 

trách các thôn liên hệ với trưởng thôn để phối hợp trong công tác phân chia 

tuyến địa bàn để dẫn tổ đi khai báo giúp dân, đảm bảo đến thôn nào thì khai báo 

y tế xong thôn đó. 

- Phấn đấu đạt 100% tất cả các hộ dân trên toàn xã khai báo y tế trên phần 

mềm đến hết ngày 15/4/2020. 

2. Hình thức, thời gian, địa điểm 

a) Hình thức 

Các trưởng đoàn được phân công liên hệ trực tiếp với trưởng thôn để phối 

hợp phân tuyến địa bàn cho các tổ tiến hành đi từng nhà, giúp dân khai báo y tế 

trên phần mềm Hue-S. 

Mỗi thôn sẽ có 1 đoàn đi và chia thành 11 tổ nhằm tránh tập trung đông 

người trong phòng chống dịch covid-19, mỗi tổ gồm 2 người,1 người dùng máy 

điện thoại cài phần mềm Hue-S nhập thông tin khai báo của người dân trực tiếp 

lên máy điện thoại, 1 người ghi danh sách chủ hộ và số khẩu, số điện thoại vào 

biểu mẫu đi kèm để tiện việc thống kê tổng hợp khai báo y tế. 

c) Thời gian và địa điểm 

- Thời gian:  

Bắt đầu thành lập đoàn đi giúp dân khai báo y tế từ ngày 09/4/2020 đến hết 

ngày 12/4/2020. 

- Địa điểm: Các trưởng đoàn chủ động thông báo cho tổ trưởng và liên hệ 

trực tiếp với trưởng thôn để phân chia địa bàn ra thành nhiều tuyến, tránh tụ tập 

đông người, đi từng nhà khai báo y tế giúp nhân dân trên phần mềm Hue-S. 

3. Thành phần tham gia đi khai báo y tế. 

Các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 và các 

ban ngành, đoàn thể (nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên), các 

giáo viên 4 trường học được trưng tập để giúp dân khai báo y tế trên phần mềm 

điện thoại. 

Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, (gồm: cán bộ, học sinh, sinh viên, 

nông dân, thanh niên, phụ nữ, người lao động, người trung, cao tuổi). 
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4. Kinh phí: 

Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách dự phòng củaxã tạm thờihỗ trợ tiền 

điện thoại và xăng xe cho thành viên đoàn trong quá trình đi giúp dân khai báo 

y tế (trước mắt tạm chi cho mỗi người đi giúp dân khai báo y tế 100.000đ ), 

UBND xã cung cấp nước uống cho các đồng chí đi khai báo y tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công chức văn hóa xã hội. 

Thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh để nhân dân biết và tuyên truyền 

cho nhân dân tải ứng dụng tại địa chỉhttps://huecity.vn/yttdvề trên điện thoại 

thông minh, máy tính bảng, thực hiện khai báo sức khỏe trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. Tuyên truyền cho nhân dân biết thời gian đoàn đến giúp 

dân khai báo y tế, thông báo cho nhân dân chuẩn bị giấy CMND, thẻ bảo hiểm y 

tế và thông báo cho nhân dân có mặt tại nhà để đoàn đến khai báo y tế, vì khi 

khai báo trên phần mềm bắt buộc có ảnh của người được khai báo, quan trọng là 

chủ hộ có mặt để khi nhập phần mềm được thuận tiện. 

2. Công chức Văn phòng – thống kê. 

- Chủ động xây dựng kế hoạchsử dụng ứng dụng Hue - S để tiến hành cập 

nhật thông tin khai báo y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 

- Hướng dẫn cho cán bộ, các thành viên đoàn cập nhật phần mềm lên điện 

thoại di động, hướng dẫn cách khai báo y tế cho thành viên đoàn đi giúp dân 

khai báo y tế, phân công thành viên các đoàn cụ thể để tiến hành đi khai báo y 

tế toàn dân. 

- Chuẩn bị hậu cần như nước uống, nước sát khuẩn, khẩu trang, tạm ứng 

tiền chi cho thành viên đoàn đi giúp dân khai báo y tế. 

- Tổng hợp số liệu khai báo y tế toàn dân ở các trưởng đoàn báo cáo cho 

UBND xã. 

3. Các ban, ngành, đoàn thể. 

- Các trưởng đoàn thể tiến hành cài đặt phần mềm trên ứng dụng tại địa chỉ 

https://huecity.vn/yttd sau đó tiến hành khai báo cho bản thân, gia đình mình, 

ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên của 

mình cập nhật phần mềm khai báo y tế lên điện thoại di động.Tuyên truyền vận 

động hội viên ở dưới thôn khai báo y tế đảm bảo theo thời gian được phân công. 

- Các cán bộ, công chức là thành viên Ban chỉ đạo công tác chủ động 

phòng chống dịch Covid được phân công tiến hành cài đặt phần mềm lên điện 

thoại di động, phối hợp cùng đoàn đi xuống thôn, cụm dân cư và hộ gia đình 

giúp dân khai báo y tế đảm bảo tiến độ và thời gian quy định. 

https://huecity.vn/yttd
https://huecity.vn/yttd
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3. Các trường học trên địa bàn xã: 

- Hiệu trưởng 4 trường học là thành viên ban chỉ đạo, huy động giáo viên 

(mỗi trường 5-6 giáo viên thành thạo công nghệ thông tin) cùng đoàn đi giúp 

dân khai báo y tế trên phần mềm Hue-S. 

4. Công chức Tài chính – kế toán. 

Căn cứ kế hoạch phân công để dự nguồn kinh phí cấp cho đoàn hoàn thành 

công việc đúng tiến độ và thời gian quy định. 

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch, các cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được phân công để hoàn thành kế hoạch theo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TV. Đảng ủy (b/c); CHỦ TỊCH 

- TT. HĐND xã;  
- CT, PCT UBNDxã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã; 

- Các ban, ngành liên quan; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP. 
 Phan Đức Anh 
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THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HUẾ - S ĐỂ TIẾN HÀNH 

CẬP NHẬT THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ TRONG CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 4 năm 2020) 

 

 

Ông Lại Phước Thanh Quang – Trưởng công an xã làm trưởng đoàn. 

 

* Tổ 1: 

- Ông Phan Đức Tánh   PBT Đoàn xã  Tổ trưởng 

- Bà Đặng Thị Ny Tổ phó CM khối 5 tuổi MN Tổ viên 

* Tổ 2: 

- Ông Trần Đình Nguyện  Công chức VH-XH  Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Bé GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 3: 

- Ông Huỳnh Văn Phú Chủ tịch Hội ND Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Mi Y tế học đường MN Tổ viên 

* Tổ 4: 

- Ông Nguyễn Hùng Vinh PCT HĐND xã Tổ trưởng 

- Bà Ng. Thị Phương Dung GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 5: 

- Bà Nguyễn Thị Sự Phó Chỉ tịch Hội LHPN xã Tổ trưởng 

- Bà Võ Thị Bông GV trường THCS Tổ viên 

* Tổ 6: 

- ÔngVõ Văn Lành Công chức VH-XH Tổ trưởng 

- Bà Dương Thị Pha Địa chính – NN-MT Tổ viên 

* Tổ 7:  

- Bà Nguyễn Thị Diệu Kiểm tra Đảng ủy Tổ trưởng 

- Ông Trần Thanh Tịnh GV trường THCS Tổ viên  

* Tổ 8: 

- Ông Phạm Hữu Truyền Công an chính quy Tổ trưởng 

- Ông Nguyễn Tuấn GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 9: 

- Ông Nguyễn Xuân Thành Xã đội phó Tổ trưởng 

- Ông Hồ Văn Dũng GV trường THCS Tổ viên 

* Tổ 10: 
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- Bà Trần Thị Thu Thủy CT. UBMTTQVN xã Tổ trưởng 

- Bà Lê Thị Thanh Phương HP trường MN Tổ viên 

 

* Tổ 11. 

- Ông Trần Văn Mỹ Phó công an xã Tổ trưởng 

- Bà Ngô Thị Vui GV trường TH số 1 Tổ viên 

 

Trưởng đoàn chủ động thông báo cho các tổ trưởng, liên hệ trực tiếp 

với trưởng thôn để phân chia địa bàn khai báo y tế và phân công cụ thể cho 

các thành viên trong tổ làm nhiệm vụ khai báo y tế ở địa bàn thôn mình 

phụ trách. 

Thời gian tiến hành đi khai báo sức khỏe vào ngày 10/4/2020 và phấn 

đấu hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 
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THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HUẾ - S ĐỂ TIẾN HÀNH 

CẬP NHẬT THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ TRONG CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 4 năm 2020) 

 

Bà Đỗ Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN làm trưởng đoàn thôn 2. 

* Tổ 1: 

- Ông Nguyễn Văn Trình PCT UBND xã Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Nga GV trường MN Tổ viên 

* Tổ 2: 

- Bà Lê Thị Thương Văn thư – lưu trữ Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Niệm GV Mầm non Tổ viên 

* Tổ 3: 

- Ông Hồ Minh Lưu Văn phòng Đảng ủy Tổ trưởng 

- Ông Trần Thanh Hùng GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 4: 

- Ông Nguyễn Xuân Hiền Tài chính – kế toán Tổ trưởng 

- Bà Đào Thị Trinh GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 5: 

- Bà Nguyễn Thị Kiến Phó Chỉ tịch UBMTTQ xã Tổ trưởng 

- Ông Trần Hưng Quốc Thắng GV trường TH số 1 Tổ viên 

* Tổ 6: 

- Ông Nguyễn Công Guyn Phó công an xã Tổ trưởng 

- Bà Phan Thị Thu Hiền GV trường TH số 2 Tổ viên 

* Tổ 7:  

- Bà Nguyễn Thị Ty Tư pháp – hộ tịch  Tổ trưởng 

- Bà Ng Thị Thanh Bình GV trường TH số 1 Tổ phó 

* Tổ 8: 

- Ông Đào Duy Trí Văn phòng – thống kê Tổ trưởng 

- Bà Đặng Uyên Phương Kế toán – ngân sách Tổ viên 

* Tổ 9:  

- Ông Trần Quang Chánh CHT Quân sự xã Tổ trưởng 

- Ông Trần Lê Phước GV trường THCS Tổ viên 

* Tổ 10: 

- Ông Nguyễn  Hồng Anh Tư pháp – hộ tịch Tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thi GV trường THCS Tổ viên 
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* Tổ 11 

- Bà Đỗ Thị Mỹ Quyên PCT hội ND Tổ trưởng 

- Bà Trương Thị Hoàng Linh GV trường TH số 1 Tổ viên  

* Tổ 12 

- Ông Nguyễn Trường Chính Chủ tịch Hội CCB Tổ trưởng 

- Ông Đỗ Cư GV trường THCS Tổ viên 

Trưởng đoàn chủ động thông báo cho các tổ trưởng, liên hệ trực tiếp 

với trưởng thôn để phân chia địa bàn khai báo y tế và phân công cụ thể cho 

các thành viên trong tổ làm nhiệm vụ khai báo y tế ở địa bàn thôn mình 

phụ trách. 

Thời gian tiến hành đi khai báo sức khỏe vào ngày 10/4/2020 và phấn 

đấu hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 
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THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC 

KHỎE TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020) 

 

 

  Ông Nguyễn Trường Chính – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh làm 

trưởng đoàn thôn 3. 

* Tổ 1: 

- Ông Nguyễn Xuân Hiền Kế toán – ngân sách Tổ trưởng, ĐT 0988134983 

- Ông Nguyễn Công Viết Trưởng thôn 3 Tổ phó, ĐT0982947621 

- Ông Đỗ Quang Hưng GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0983755923 

- Bà Đào Thị Trinh GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0915796180 

- Bà Nguyễn Thị Niệm GV Mầm non Tổ viên, ĐT 

0977957373 

* Tổ 2: 

- Bà Đặng Uyên Phương Kế toán – ngân sách Tổ trưởng, ĐT 0342887266 

- Bà Trần Thị Lành Bí thư chi bộ 3 Tổ phó, ĐT  

- Bà Trần Thị Sự GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0382817028 

- Bà Ngô Thị Phương Liên GV trường TH số 2 Tổ viên Đt 0977427829 

* Tổ 3: 

- Bà Nguyễn Thị Ty Tư pháp – hộ tịch Tổ trưởng, ĐT 0982065068 

- Ông Cao Văn Quát Y tế thôn 3 Tổ phó 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình GV trường TH số 1Tổ viên, ĐT 

0935933326 
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- Bà Nguyễn Thùy Linh GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0346530834 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thi GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0965182139 

* Tổ 4: 

- Ông Nguyễn Hùng Vinh  PCT HĐND xã Tổ trưởng, đt 0772446229 

- Bà Đỗ Thị Bé Chi hội PN thôn 3 Tổ phó 

- Bà Hồ Thị Thanh Nhạn GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0397163647 

- Ông Dương Văn Hiếu GV trường THCS Tổ viên: ĐT 098810045 

* Tổ 5: 

- Bà Nguyễn Thị Hằng Văn hóa xã hội Tổ trưởng, ĐT 0392357241 

- Bà Trần Thị Hậu Chi hội phụ nữ thôn 3 Tổ phó 

- Bà Trần Thị Thanh Tâm GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0988747674 

- Bà Hồ Thị Mận GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0382667803 

* Tổ 6: 

- Bà Lê Thị Thương Văn thư – lưu trữ Tổ trưởng, ĐT 0963919067 

- Ông Nguyễn Đủ Hội CCB thôn 3 Tổ phó 

- Bà Nguyễn Thị Bé GV trường MN  Tổ viên, ĐT 

0986680046 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trà  Tổ viên, ĐT 

0972328429 

 

 

 

* Tổ 7:  

- Ông Hồ Minh Lưu VP Đảng ủy Tổ trưởng ĐT 0988855417 

- Ông Nguyễn Thanh Thủ Chi đoàn TN thôn 3 Tổ phó 

- Bà Dụng Thị Huế GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0986543084 

- Ông Nguyễn Thanh Bình GV trường THCS Tổ viên, 

ĐT:0985921758 

* Tổ 8: 

- Ông Trần Quang Chánh CHT Quân sự xã Tổ trưởng, ĐT 0983386466 

- Ông Phan Được Thôn đội trưởng T3 Tổ phó 

- Bà Trần Thị Mộng Tú GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0399253606 
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- Nguyễn Minh Quốc GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0972822655 

* Tổ 9:  

- Ông Trần Thị Thu Thủy CT. UBMTTQVN xã Tổ trưởng, ĐT 0972080127 

- Ông Dương Chí Nam Công an viên thôn 3 Tổ phó  

- Bà Nguyễn Thị Tuyết GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0973303601 

-Bà Trần Thị Hiếu GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0984171482 

 

Thôn 3 chia thành 9 tổ và chia theo địa bàn do trưởng thôn phân. 

Thời gian tiến hành đi khai báo sức khỏe vào ngày 29/3/2020 và phấn 

đấu hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC 

KHỎE TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020) 

 

 

  Ông Huỳnh Văn Phú – Chủ tịch Hội Nông dân,  Trưởng đoàn thôn 4 

* Tổ 1: 

- Ông Phan Đức Tánh Phó bí thư Đoàn Tổ trưởng, ĐT 0905396667 

- Ông Phan Hữu Lương BT chi bộ - tr thôn 4 Tổ phó, ĐT 

0345367554 
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- Ông Đỗ Quang Hưng GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0983755923 

- Bà Đào Thị Trinh GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0915796180 

- Bà Nguyễn Thị Niệm GV Mầm non Tổ viên, ĐT 

0977957373 

* Tổ 2: 

- Ông Trần Đình Nguyện Văn hóa – xã hội Tổ trưởng, ĐT 0935304505 

- Bà Đỗ Thị Bồng Chi hội phụ nữ t 4 Tổ phó, ĐT 

0353846550 

- Bà Trần Thị Sự GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0382817028 

- Bà Ngô Thị Phương Liên GV trường TH số 2 Tổ viên Đt 0977427829 

- Ông Nguyễn Thanh Bình GV trường THCS Tổ viên, 

ĐT:0985921758 

* Tổ 3: 

- Ông Nguyễn Hồng Anh Tư pháp – hộ tịch Tổ trưởng, ĐT 

0914555046 

- Ông Nguyễn Hải Thịnh Thôn đội trưởng Tổ phó, ĐT 

0384359178 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình GV trường TH số 1Tổ viên, ĐT 

0935933326 

- Bà Nguyễn Thùy Linh GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0346530834 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thi GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0965182139 

* Tổ 4: 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Kiểm tra Đảng ủy Tổ trưởng, đt 0946465162 

- Bà Huỳnh Văn Minh Công an viên thôn 4 Tổ phó 

- Bà Hồ Thị Thanh Nhạn GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0397163647 

- Ông Dương Văn Hiếu GV trường THCS Tổ viên: ĐT 098810045 

- Nguyễn Minh Quốc GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0972822655 

- Bà Dụng Thị Huế GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0986543084 

* Tổ 5: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trà  Tổ viên, ĐT 

0972328429 

- Bà Lê Thị Mộng Vân Ban CTMT thôn 4 Tổ phó 
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- Bà Trần Thị Thanh Tâm GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0988747674 

- Bà Hồ Thị Mận GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0382667803 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0973303601 

 

 

* Tổ 6: 

- Bà Lê Thị Thương Văn thư – lưu trữ Tổ trưởng, ĐT 0963919067 

- Ông Trần Văn Thuận BT chi đoàn thôn 4 Tổ phó 

- Bà Nguyễn Thị Bé GV trường MN  Tổ viên, ĐT 

0986680046 

-Bà Trần Thị Hiếu GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0984171482 

- Bà Trần Thị Mộng Tú GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0399253606 

- Đào Hữu Khỏe GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0935650599 

 
Thôn 4 chia thành 6 tổ và chia theo địa bàn do trưởng thôn phân tuyến. 

Thời gian tiến hành đi khai báo sức khỏe vào ngày 30/3/2020 và phấn đấu 

hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 
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THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC 

KHỎE TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020) 

 

 

 Bà Trần Thị Thu Thủy – CT. UBMTTQVN xã,  Trưởng đoàn thôn 5 

* Tổ 1: 

- Ông Nguyễn Hùng Vinh PCT HĐND xã Tổ trưởng,  

- Ông Trần Văn Kháng BT chi bộ - tr thôn 4 Tổ phó, ĐT 

0976271262 

- Trương Thị Mỹ Linh GV trường MN 0974294637 

- Ông Hồ Văn Nuôi GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0905866922 

- Bà Trần Thị Thủy GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0988229523 

- Bà Nguyễn Thị Hà GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0983624455 

* Tổ 2: 

- Bà Nguyễn Thị Kiến PCT UBMTTQVN Tổ trưởng, ĐT 0374330436 

- Bà Nguyễn Thị Bé Chi hội phụ nữ t 5 Tổ phó, ĐT 0353846550 

- Bà Phạm Thị Thu Hiền GV trường MN 0374358010 

- Ông Tô Vinh GV trường THCS Tổ viên: ĐT 090511846 

- Bà Hoàng Thị Bé GV trường TH số 1Tổ viên, ĐT 0397560548 

* Tổ 3: 

- Bà Dương Thị Pha Địa chính-NN-MT Tổ trưởng, ĐT 0359051162 

- Ông Trần Văn Thiệu Trưởng thôn 5 Tổ phó 
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- Bà Đoàn Thị Nga GV trường MN Tổ viênĐT 0971128277 

- Ông Trần Thành Trung GV trường THCS Tổ viên, ĐT 0905963225 

- Bà Lê Thị Mỹ Duyên GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 0359811165 

* Tổ 4: 

- Bà Nguyễn Thị Hằng Văn hóa – xã hội  Tổ trưởng, đt 

- Ông Nguyễn Viết Linh Trưởng BCT MT  

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Yến GV trường MN Tổ viên, ĐT0988491410 

- Bà Hồ Thị Xuân GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0986397434 

- Bà Dương Thị Hường GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0349825371 

* Tổ 5: 

- Bà Nguyễn Thị Ty Tư pháp – hộ tịch  Tổ trưởng, ĐT 

- Ông Nguyễn Đức Khảo Chi hội ND thôn 5 

- Bà Phan Thị Mỹ Kim GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0388343399 

- Ông Phan Thanh Lôi GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0982255586 

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương, N. viên TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0985844364 

 

 

 

* Tổ 6: 

- Bà Nguyễn Thị Sự PCT Hội LHPN xã Tổ trưởng, ĐT  

- Ông Trần Văn Tuấn  Chi đoàn TN thôn 5 

- Ông Dương Chí Khoa GV trường THCS Tổ viên, ĐT 0972107367 

- Ông Nguyễn Văn Chung GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 0364661198 

- Ông Lê Bá Hào GV trường TH số 2 Tổ viên 

 
Thôn 5 chia thành 6 tổ và chia theo địa bàn do trưởng thôn phân tuyến. 

Thời gian tiến hànhđi khai báo sức khỏe vào ngày 31/3/2020 và phấn đấu 

hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 
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THÀNH VIÊN ĐOÀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC 

KHỎE TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020) 

 

 

 Ông Trần Quang Chánh – CHT Quân sự xã,  Trưởng đoàn thôn 6 

* Tổ 1: 

- Bà Dương Thị Thủy Công chức VP-TK Tổ trưởng, ĐT 0978933985 

- Ông Đỗ Khể Trưởng BCTMT  

- Trương Thị Mỹ Linh GV trường MN 0974294637 

- Ông Hồ Văn Nuôi GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0905866922 

- Bà Trần Thị Thủy GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0988229523 

- Bà Nguyễn Thị Hà GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0983624455 

* Tổ 2: 
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- Ông Nguyễn Hồng Anh Công chức TP-HT   Tổ trưởng, ĐT 

- Bà Dương Thị Phúc Chi hội phụ nữ t 6 Tổ phó, ĐT  

- Bà Phạm Thị Thu Hiền GV trường MN 0374358010 

- Ông Tô Vinh GV trường THCS Tổ viên: ĐT 090511846 

- Bà Hoàng Thị Bé GV trường TH số 1Tổ viên, ĐT 0397560548 

* Tổ 3: 

- Ông Trần Đình Nguyện  Văn hóa – xã hội Tổ trưởng, ĐT  

- Ông Nguyễn Ánh Trưởng thôn 6 Tổ phó 

- Bà Đoàn Thị Nga GV trường MN Tổ viênĐT 0971128277 

- Ông Trần Thành Trung GV trường THCS Tổ viên, ĐT 0905963225 

- Bà Lê Thị Mỹ Duyên GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 0359811165 

* Tổ 4: 

- Bà Đỗ Thị Hà Chủ tịch Hội LHPN  Tổ trưởng, đt 

- Ông Nguyễn Rô BT chi bộ 6 Tổ phó, ĐT  

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Yến GV trường MN Tổ viên, ĐT0988491410 

- Bà Hồ Thị Xuân GV trường THCS Tổ viên, ĐT 

0986397434 

- Bà Dương Thị Hường GV trường TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0349825371 

* Tổ 5: 

- Ông Huỳnh Văn Phú Chủ tịch Hội ND  Tổ trưởng, ĐT 

- Ông Trần Ngọc Sơn Chi hội ND thôn 6 

- Bà Phan Thị Mỹ Kim GV trường MN Tổ viên, ĐT 

0388343399 

- Ông Phan Thanh Lôi GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 

0982255586 

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương, N. viên TH số 2 Tổ viên, ĐT 

0985844364 

 

 

 

* Tổ 6: 

- Bà Đỗ Thị Mỹ Quyên PCT Hội ND Tổ trưởng, ĐT  

- Ông Nguyễn Công Sơn Công an viên t6 

- Ông Dương Chí Khoa GV trường THCS Tổ viên, ĐT 0972107367 

- Ông Nguyễn Văn Chung GV trường TH số 1 Tổ viên, ĐT 0364661198 

- Ông Lê Bá Hào GV trường TH số 2 Tổ viên 
Thôn 6 chia thành 6 tổ và chia theo địa bàn do trưởng thôn phân tuyến. 
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Thời gian tiến hành đi khai báo sức khỏe vào ngày 01/4/2020 và phấn đấu 

hoàn thành tiến độ khai trong ngày. 
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